
Tổng 
Chỉ tiêu

Mã 
nhóm 
môn

Nhóm môn học lựa chọn Chỉ tiêu
Hưởng 
chế độ 
nội trú

1
THPT chuyên Nguyễn Tất 
Thành

270
Chỉ tiêu cụ thể theo từng môn chuyên tại Phụ lục 2

11 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học. Chuyên đề: Toán, Vật lí, Hóa học 160

12 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học. Chuyên đề: Toán, Hóa học, Sinh học 80

13 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ: Định hướng nông nghiệp 40

14 Vật lí, Hóa học, Tin học, Công nghệ: Định hướng công nghiệp 40

15  Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật,  Tin học, Công nghệ: Định hướng công nghiệp 80

16 Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học , Công nghệ: Định hướng nông nghiệp 40

21 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ (Định hướng công nghiệp) 80

22 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ (Định hướng nông nghiệp) 80

23 Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Hóa học, Tin học 80

24 Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật lí, Tin học 80

31 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học. 32

32 Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật lí, Công nghệ (Định hướng công nghiệp). 32

33 Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Sinh học, Công nghệ (Định hướng nông nghiệp). 64

41 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học 240

42 Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật lí, Công nghệ 120

51 Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học. 80

52 Vật lý, Công nghệ (Công nghiệp), Tin học, Địa lí. 120

53 Hoá học, Công nghệ (Nông nghiêp), Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật 120

61 Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ (Định hướng nông nghiệp), Âm nhạc, Mỹ thuật 80

62 Vật lí, Hoá học; Công nghệ (Định hướng Công nghiệp), Tin học 80

63 Hóa học, Sinh học, Công nghệ (Định hướng nông nghiệp), Địa lí 40

71 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học (chuyên đề học tập Toán, Vật lý, Hóa học) 200

72 Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ (Định hướng
 nông nghiệp)

200

81 Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học 40

82 Vật lí, Tin học, Hóa học, Công nghệ định hướng công nghiệp 40

83 Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Công nghệ định hướng công nghiệp, Sinh học 120

Phụ lục 5
TỔNG HỢP CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

TT Tên trường

Năm học 2023-2024 Chỉ tiêu theo nhóm môn

4402 THPT Kon Tum

3203 THPT Lê Lợi

2007 THPT Ngô Mây

1284 THPT Phan Bội Châu

3605 THPT Duy Tân

4008 THPT Trần Quốc Tuấn

2009 THPT Nguyễn Du

3206 THPT Trường Chinh

1. Chỉ tiêu tuyển  sinh chung



Tổng 
Chỉ tiêu

Mã 
nhóm 
môn

Nhóm môn học lựa chọn Chỉ tiêu
Hưởng 
chế độ 
nội trú

TT Tên trường

Năm học 2023-2024 Chỉ tiêu theo nhóm môn

91 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học 80

92 Vật lí, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Công Nghệ định hướng công nghiệp 120

93 Hóa học, Sinh học, Tin học,  Công Nghệ định hướng nông nghiệp 80

101 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học (Chuyên đề học tập: Toán, Vật lí, Hóa học) 120

102 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học (Chuyên đề học tập: Toán, Hóa học, Sinh học) 40

103 Hóa, Địa, Công nghệ, Âm nhạc 160

104  Vật lí, GDKT&PL, Công nghệ, Tin học 120

111 KHTN thứ 1: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học. 40

112 KHTN thứ 2: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ. 40

113 KHXH thứ 1: Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Sinh học, Tin học. 40

114 KHXH thứ 2: Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Hoá học, Công nghệ. 40

121 Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Sinh học, Công nghệ nông nghiệp trồng trọt 80

122 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học 80

123 Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Hoá học, Công nghệ nông nghiệp trồng trọt 80

131 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học 80

132 Địa lí, Giáo dục kinh tế & Pháp luật, Vật lí học, Công nghệ (Thiết kế và công nghệ) 40

133 Địa lí, Giáo dục kinh tế & Pháp luật, Hoá học, Công nghệ nông nghiệp trồng trọt 80

141 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ (Thiết kế và công nghệ) 68

142 Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Sinh học, Tin học. 78

151 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học 40

152 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ 40

153 Điạ lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Công nghệ, Tin học 40

154 Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật lí, Mỹ thuật 40

155 Điạ lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật lí, Âm nhạc 40

161 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học 35 35

162 Địa lí, Giáo dục Kinh tế - Pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng Nông nghiệp 35 35

163 Địa lí, Sinh học, Tin học,  Công nghệ định hướng Nông nghiệp 35 35

164 Địa lí, Hoá học, Tin học,  Công nghệ định hướng Công nghiệp 35 35

165 Hoá học, Giáo dục Kinh tế - Pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng Công nghiệp 35 35

PT DTNT huyện Đăk Hà 157

28010 THPT Nguyễn Văn Cừ

44011 THPT Nguyễn Trãi

24013 THPT Lương Thế Vinh

14615 THPT Chu Văn An

20014 THPT Quang Trung

16012 THPT Phan Chu Trinh

20016
THCS và THPT Liên Việt Kon 
Tum

17517 PT DTNT tỉnh



Tổng 
Chỉ tiêu

Mã 
nhóm 
môn

Nhóm môn học lựa chọn Chỉ tiêu
Hưởng 
chế độ 
nội trú

TT Tên trường

Năm học 2023-2024 Chỉ tiêu theo nhóm môn

THCS 35 35 35

171 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học 52 52

172 Địa lí, Giáo dục kinh tế - Pháp luật, Tin học, Âm nhạc 35 35

173 Địa lí, Giáo dục Kinh tế - Pháp luật, Công nghệ nông nghiệp, Âm nhạc 35 35

PT DTNT huyện Đăk Tô 169

THCS 37 37 37

181 Vật lí, Hóa học, Tin học, Âm nhạc 33 21

182 Vật lí, Sinh học, Giáo dục Kinh tế - Pháp luật, Mĩ thuật 33 21

183 Sinh học, Địa lý, Tin học, Mĩ thuật 33 21

184 Địa lí, Giáo dục Kinh tế - Pháp luật, Công nghệ (định hướng nông nghiệp), Âm nhạc 33 21

PT DTNT huyện Đăk Glei 192

THCS 35 35 35

191 KHTN (Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học) 53 28

192 KHXH1 (Vật lí, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ-KTCN) 24 0

193 KHXH2 (Địa lí, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Công nghệ(Nông nghiệp), Hóa học) 80 80

PT DTNT huyện Sa Thầy 189

THCS 35 35 35

201 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học; chuyên đề môn Vật lí, Hóa học, Sinh học 34 27

202 Địa lí, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Công nghệ (TT), Tin học; chuyên đề môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 31 24

203 Địa lí, Giáo dục KT & PL, Công nghệ (CN), Tin học; chuyên đề  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 31 24

204 Công nghệ (TT), Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật; chuyên đề môn Công nghệ (TT), Âm nhạc, Mỹ thuật 29 22

205 Công nghệ (CN), Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật; chuyên đề môn Công nghệ (CN), Âm nhạc, Mỹ thuật 29 22

PT DTNT huyện Kon Rẫy 150

THCS 35 35 35

211 Vật lí, Hóa học, Tin học, Công nghệ (Định hướng Công nghiệp) 40 25

212 Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học, Âm nhạc 40 24

213 Địa lí, Sinh học, Mỹ thuật, Công nghệ (Định hướng Nông nghiệp) 35 25

PT DTNT THPT huyện Kon 
Plông

176

THCS 35 35 35

132

19

THPT

154

21

THPT

115

22

THPT

157

20

THPT

122

18

THPT



Tổng 
Chỉ tiêu

Mã 
nhóm 
môn

Nhóm môn học lựa chọn Chỉ tiêu
Hưởng 
chế độ 
nội trú

TT Tên trường

Năm học 2023-2024 Chỉ tiêu theo nhóm môn

221 Vật lý, Địa lý, Tin học, GDKT&PL; Chuyên đề Toán, Ngữ văn, Vật lí 36 25

222 Vật lý, Địa lý, Tin học, GDKT&PL; Chuyên đề Toán, Ngữ văn, Địa lí 35 25

223 Vật lý, Tin học; Âm nhạc, GDKT&PL; Chuyên đề Toán, Ngữ văn, Vật lí 35 25

224 Hoá học, Tin học, Âm nhạc, Công nghệ (TK&CN); Chuyên đề Toán, Ngữ văn, Âm nhạc 35 25

231 Địa lí, Hóa học, Sinh học, Tin học 36 33

232 Địa lí, Sinh học, Âm nhạc, Vật lí 72 67

233 Vật lí, Hóa học, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Công nghệ-Công nghiệp 36 33

234 Hóa học, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Âm nhạc, Công nghệ- Công nghiệp 36 33

241 KHXH1(Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật lí, Công nghệ trồng trọt) 38 28

242 KHXH2(Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Sinh học, Tin học) 38 27

243 KHXH3(Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Hóa học, Tin học) 38 27

5806 5536 1242

TT Lớp chuyên
Chỉ 
tiêu

Môn 
chuy

Môn thi chuyên
Hình thức 

thi
Ghi 
chú

1 Toán 35 Toán Toán Tự luận

2 Tin học 30
Tin 
học

Tin học
Lập trình trên 
máy tính

3 Vật lí 30 Vật lí Tự luận
4 Sinh học 30 Sinh học Tự luận
5 Hóa học 35 Hóa học Tự luận
6 Ngữ văn 35 Ngữ văn Tự luận
7 Lịch sử 20 Lịch sử Tự luận
8 Địa lí 20 Địa lí Tự luận
9 Tiếng Anh 35 Tiếng Anh Tự luận

2. Chỉ tiêu theo lớp chuyên đối với trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

11425
Phân hiệu trường PT DTNT 
Tỉnh tại Ia H’Drai

24 PT DTNT huyện Tu Mơ Rông 180

141

Tổng cộng

23

THPT


